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ENDONE®
Oxycodone

Thông Tin Thuốc đến Người Tiêu Dùng (Consumer Medicine Information)
Tờ thông tin này trả lời một số câu hỏi chung về thuốc này. Tài liệu này cũng không bao 
gồm tất cả các thông tin sẵn có.

Oxycodone được sử dụng cho bệnh gì?
Oxycodone thuộc về một nhóm thuốc gọi là thuốc giảm đau gây ngủ. Thuốc giảm đau gây 
ngủ có tác dụng làm giảm đau.

CẢNH BÁO:
OXYCODONE có thể gây nghiện, nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ bị lệ thuộc thuốc 
về tinh thần và thể chất. Nếu lạm dụng, thuốc ít có khả năng làm giảm đau.

Trước khi quý vị uống oxycodone 
Đừng uống oxycodone nếu quý vị bị dị ứng với:

• bất cứ loại thuốc nào có chứa oxycodone hydrochloride 
• bất cứ chất thành tố nào liệt kê ở cuối tập tài liệu này 
• bất kỳ loại thuốc tương tự nào khác được biết là thuốc giảm đau gây ngủ, ví dụ như 

morphine, codeine, thuốc phiện.  

Một số triệu chứng thuộc phản ứng dị ứng như mẩn đỏ ngứa trên da, nốt phồng nước ở da 
hoặc da đổi màu khi tiếp xúc với ánh nắng.    

Không sử dụng oxycodone nếu quý vị hiện có hoặc đã có các dạng nào sau 
đây:

• chấn thương đầu 
• u não
• nghiện rượu 
• chứng động kinh (cũng gọi là cơn động kinh)
• đang uống hoặc đã uống trong 14 ngày qua các thuốc trị trầm cảm có tên chất ức chế

Monoamine Oxidase (MAOIs). 
• Các vấn đề về tim như tim đập nhanh và/hoặc không đều  
• bệnh suyễn
• khó thở  
• trầm cảm
• nhức đầu dữ dội vì áp suất tăng cao trong đầu   

Bác sĩ quý vị cần phải biết tất cả các điều này trước khi kê toa cho thuốc oxycodone.         
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Những gì phải nói với bác sĩ 
Nói với bác sĩ nếu mình bị dị ứng với bất cứ các thứ thuốc khác, thực phẩm, chất bảo 
quản hoặc phẩm màu.
Nói với bác sĩ nếu quý vị hiện có hoặc đã có các vấn đề sức khỏe/các căn bệnh sau 
đây:      
• cơ bắp yếu 
• tuyến giáp trạng kém hoạt động  
• bệnh thận
• bệnh gan   
• huyết áp thấp    
• nếu là phái nam, các vấn đề về tuyến tiền liệt hoặc đi tiểu khó  
• các rối loạn đường ruột 

Có thể không an toàn khi uống OXYCODONE nếu có các căn bệnh này. Bác sĩ cần xem xét 
tất cả các yếu tố này khi khuyên ta uống OXYCODONE.

Đang dùng các thứ thuốc khác 
Quý vị phải nói với bác sĩ về tất cả các loại thuốc đang uống, bao gồm các thứ thuốc 
mua từ nhà thuốc tây, tiệm bán thực phẩm lơi sức khỏe hoặc siêu thị.   
Một số thuốc có thể cản trở oxycodone bao gồm:    

• thuốc gây mê   
• thuốc loãng máu   
• thuốc điều trị chứng động kinh           
• thuốc trợ giúp giấc ngủ    
• thuốc hạ huyết áp      
• thuốc điều trị các vấn đề tâm thần, lo âu và trầm cảm       
• thuốc điều trị các triệu chứng “cúm”    
• thuốc giảm đau    
• thuốc xoa dịu co thắt bao tử hoặc co giật    

Các thuốc này và rượu có thể bị ảnh hưởng vì/ từ/ do oxycodone hoặc chúng có thể ảnh 
hưởng đến tác dụng tốt của oxycodone. Qúy vị có thể phải uống liều lượng khác với các thứ 
thuốc này hoặc cần uống các thứ thuốc khác. Bác sĩ và dược sĩ của quý vị có danh sách 
đầy đủ các thứ thuốc cần tránh khi sử dụng oxycodone.         

Đừng uống oxycodone trong khi mang thai hoặc trong suốt thời gian nuôi con bằng 
sữa mẹ vì có thể gây khó thở cho bé chưa sanh hoặc mới sanh. Phụ nữ có thai, dự 
định có thai hoặc đang nuôi con bằng sữa mẹ nên thảo luận điều này với bác sĩ.
Đừng cho trẻ em uống thuốc này. Không có đầy đủ thông tin để có thể đề nghị cho trẻ em 
sử dụng oxycodone.  
Đừng uống oxycodone sau ngày hết hạn in trên hộp hoặc nếu bao bì bị rách hoặc có 
dấu hiệu bị xâm phạm.
Nếu không chắc có nên uống oxycodone hay không, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ quý 
vị.   
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Cách uống oxycodone 
Hãy cẩn thận tuân theo tất cả chỉ dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ.
Cách uống 
Nuốt oxycodone với một ly nước đầy.
Nên uống oxycodone sau các bữa ăn hoặc với sữa.  

Nếu quý vị quên uống   
Nếu quên uống một liều oxycodone, hãy uống liền ngay khi quý vị nhớ. Nếu gần đến giờ 
cho liều kế tiếp, ta bỏ liều thuốc lỡ quên và uống liều kế tiếp theo dự định.    

Đừng uống liều gấp đôi để bù cho liều lỡ quên.
Nếu quý vị không chắc phải làm gì, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của mình.     
Nếu quý vị uống quá nhiều (quá liều)  
Lập tức gọi điện thoại đến bác sĩ của quý vị hoặc Trung Tâm Thông Tin Độc Chất (Điện 
thoại 13 11 26) để được tư vấn, hoặc đến Khoa Cấp Cứu tại bệnh viện gần nhất. Làm 
điều này ngay cả khi không có dấu hiệu khó chịu hoặc ngộ độc.    

Trong khi đang sử dụng oxycodone 
Những điều quý vị phải làm 
Nói với nha sĩ, dược sĩ và các bác sĩ khác đang điều trị quý vị rằng mình đang uống 
oxycodone. Cũng cho họ biết quý vị sắp sửa bắt đầu dùng thuốc mới nào đó hoặc trước 
khi có bất kỳ loại phẫu thuật nào.      

Nói với bác sĩ nếu có thai trong khi uống thuốc oxycodone.
Những điều không được làm 
Đừng uống bất kỳ loại thuốc nào khác trong khi đang uống oxycodone trừ khi đã thảo 
luận với bác sĩ. Điều này bao gồm các thứ thuốc có thể mua tự do không cần toa ở nhà 
thuốc, siêu thị hoặc tiệm bán thực phẩm lợi sức khỏe. 

Đừng uống oxycodone để điều trị bất cứ chứng bệnh nào khác ngoài sự hướng dẫn 
của bác sĩ. Có thể không an toàn khi uống oxycodone để trị chứng bệnh khác.       

Đừng đưa oxycodone cho bất cứ ai khác, ngay cả các triệu chứng của họ có vẻ 
tương tự. Có thể không an toàn khi cho người khác uống oxycodone.     

Đừng ngưng uống oxycodone, hay tăng hoặc giảm liều lượng thuốc mà không kiểm 
tra trước với bác sĩ . Nếu ngưng uống thuốc đột ngột, cơn đau của quý vị có thể trở lại và 
có thể bị một số triệu chứng do thiếu thuốc.   
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Những điều nên cẩn thận 
Hãy cẩn thận khi uống rượu trong khi đang dùng oxycodone. Sự kết hợp này có thể 
làm quý vị chóng mặt , buồn ngủ hoặc đầu váng vất hơn bình thường.

Hãy cẩn thận khi lái xe hoặc điều khiển máy móc cho tới khi biết rõ oxycodone ảnh 
hưởng đến quý vị thế nào. Oxycodone có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt ở một số 
người và ảnh hưởng đến sự tỉnh táo.   

Những người trên 65 tuổi có nguy cơ cao bị tác dụng phụ từ thuốc.

Tác dụng Phụ
Nói với bác sĩ và dược sĩ của quý vị càng sớm càng tốt nếu cảm thấy không khỏe 
trong khi uống oxycodone ngay cả khi ta nghĩ vấn đề không có liên quan đến thuốc
này hoặc vấn đề không có liệt kê trong tờ thông tin này. 
Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ quý vị về các tác dụng phụ. 
Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây:

• chóng mặt, đầu váng vất, lẫn lộn, buồn ngủ, huyết áp thấp, táo bón, ói, buồn nôn, đi 
tiểu khó, giảm số lần đi tiểu, khô miệng, đổ mồ hôi, đỏ mặt, chán ăn, ngất xỉu hoặc 
cảm thấy yếu, nhịp tim chậm, nhịp tim nhanh và bất thường, nhịp tim không đều,
giảm huyết áp khi đứng, giảm thân nhiệt, bồn chồn, thay đổi tâm trạng, co thắt tròng 
mắt, cứng cơ bắp, mẩn đỏ ngứa hoặc các hình thức ngứa khác, nhức đầu dữ dội do 
áp suất gia tăng trong đầu.     

Đừng lo sợ về bản danh sách các hiệu quả phụ được liệt kê ở trên. Quý vị có thể bị hoặc 
không bị bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các 
tác dụng phụ có thể có. 

Nếu xảy ra bất kỳ điều sau đây, hãy đến Khoa Cấp Cứu ở bệnh viện gần nhất:

• Bất tỉnh, không thể thở đủ hơi, chóng mặt nhiều buồn ngủ hoặc mất định hướng, các 
triệu chứng dị ứng (thí dụ như mẩn đỏ ngứa, nốt phồng nước trên da hoặc da đổi
màu khi tiếp xúc với ánh nắng)   

Nếu sử dụng lâu dài, có thể phát triển việc dung nạp thuốc và cơ thể nghiện thuốc cũng như
hội chứng rút thuốc (vật vã vì thiếu thuốc) có thể thấy sau khi ngưng OXYCODONE.
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Cất giữ
Giữ oxycodone trong hộp cho tới giờ uống thuốc. Giữ thuốc ở nơi khô ráo, thoáng 
mát và xa trẻ em.    
Hỏi dược sĩ quý vị phải làm gì với những thuốc chưa sử dụng hoặc hết hạn.    

Các chất thành tố 
Chất thành tố tác động - Oxycodone hydrochloride
Các chất thành tố khác – Lactose anhydrous, cellulose-microcrystalline, stearic acid.

Dịch vụ phiên dịch tin cẩn và miễn phí, kể cả bằng ngôn ngữ Auslan (ngôn ngữ dấu hiệu), 
sẵn có 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Liên lạc với nhân viên để sắp xếp người thông dịch giúp quý vị

Người chăm sóc là người chăm nom và trợ giúp người khác mà không nhận tiền. Họ có thể là thành viên gia 
đình, bạn bè hay hàng xóm. Xin báo với nhân viên nếu quý vị đã có người chăm sóc. 

Tất cả các khuôn viên và cơ sở y tế của chúng tôi đều không được phép hút thuốc. Có áp dụng phạt tiền.
Xin liên lạc đường dây Bỏ thuốc lá Quitline: 197 848 hay

www.icanquit.com.au

Có bãi đậu xe trong phạm vi bệnh viện và phải trả phí. 

Chúng tôi mong đón nhận phản hồi về tài liệu thông tin này hầu giúp chúng tôi liên tục cải thiện phục vụ.
Xin gửi phản hồi đến

WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au


